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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện Phục hồi 

chức năng Sơn La theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư quy định thống nhất giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong 

toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng; 

Thông tư 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 

12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của cơ sở phục hồi chức năng; 

 Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện 

cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp; 

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo và chỉ đạo tuyến. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Nay áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện 

Phục hồi chức năng Sơn La theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư quy định thống nhất giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn 

quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế trong một số trường hợp tại bệnh viện như sau: 

(Có phụ lục kèm theo) 

 Điều 2. Đối với người bệnh đang điều trị khám bệnh, chữa bệnh trước thời 

điểm Thông tư này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau 

thời điểm Thông tư này có hiệu lực: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện 

mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều 

trị ngoại trú. 
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 Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo và chỉ đạo tuyến, phòng 

Tài chính - Kế toán và các khoa, phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
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Phụ lục  

                                                                                                                              Đơn vị: đồng 

Số 

TT  

STT 

theo 

TT-

22 

Mã dịch vụ Tên dịch vụ 

Giá bao 

gồm chi phí 

trực tiếp, 

tiền lương 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 

1 3   Bệnh viện hạng II. 37,500   

2 7   

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 

(chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với 

trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác 

đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). 

200,000   

 GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH    

3 2   Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 359,200 

Giá ngày 

giường điều trị 

nội trú chưa 

bao gồm chi 

phí máy thở và 

khí  tế 

4 3   Ngày giường bệnh Nội khoa   

  3.2   

Loại 2: Các Khoa: Cơ- Xương-Khớp, Da 

liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng 

Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ; 

YHDT hoặc PHCN cho nhóm người 

bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch 

máu não, chấn thương sọ não 

182,700 

  3.3   
Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức 

năng 
147,600 

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM 

A A CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH   

I I   Siêu âm     
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5 1 04C1.1.3 Siêu âm 49,300   

III III   Chụp X-quang số hóa      

6 29 04C1.2.6.51 Chụp X-quang số hóa 1 phim 68,300 
Áp dụng cho 01 

vị trí 

7 30 04C1.2.6.52 Chụp X-quang số hóa 2 phim 100,000 
Áp dụng cho 01 

vị trí 

8 31 04C1.2.6.53 Chụp X-quang số hóa 3 phim 125,000 
Áp dụng cho 01 

vị trí 

V V   Một số kỹ thuật khác     

9 71   Đo mật độ xương 1 vị trí 84,800 
Băng phương 

pháp DEXA 

10 72   Đo mật độ xương 2 vị trí 144,000 
Bằng phương 

pháp DEXA 

B B CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI 

11 77 04C2.108 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 498,000 

Bao gồm cả 

bóng dùng 

nhiều lần. 

12 78 04C3.1.142 Cắt chỉ 35,600 

Chỉ áp dụng với 

người bệnh 

ngoại trú. 

13 80 04C2.69 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 143,000   

14 82 04C2.71 Chọc hút khí màng phổi 150,000   

15 86 03C1.1 Chọc dò tủy sống 114,000 
Chưa bao gồm 

kim chọc dò. 

16 100 03C1.58 Đặt catheter động mạch quay 557,000   

17 106 04C2.106 Đặt nội khí quản 579,000   

18 107   Đặt sonde dạ dày 94,300   

19 116   Hút dịch khớp 120,000   
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20 117   
Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
132,000   

21 118   Hút đờm 12,200   

22 124 04C2.99 Mở khí quản 734,000   

23 163 04C2.73 Rửa bàng quang   
Chưa bao gồm 

hóa chất. 

24 164 03C1.5 Rửa dạ dày 131,000   

25 205   Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 258,000 

Áp dụng đối 

với bệnh 

Pemphigus 

hoặc 

Pemphigoid 

hoặc ly thượng 

bì bọng nước 

bẩm sinh hoặc 

vết loét bàn 

chân do đái 

tháo đường 

hoặc vết loét, 

hoại tử ở bệnh 

nhân phong 

hoặc vết loét, 

hoại tử do tỳ 

đè. 

26 206 04C3.1.143 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài 

≤ 15cm 
60,000 

Chỉ áp dụng với 

người bệnh 

ngoại trú. Đối 

với người bệnh 

nội trú theo quy 

định của Bộ Y 

tế. 

27 207 04C3.1.144 
Thay băng vết thương chiều dài trên 

15cm đến 30 cm 
85,000   
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28 208 04C3.1.145 
Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm 

đến 30 cm 
85,000 

Chỉ áp dụng với 

người bệnh 

ngoại trú. Đối 

với người bệnh 

nội trú theo quy 

định của Bộ Y 

tế. 

29 209 04C3.1.145 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài 

từ trên 30 cm đến 50 cm 
115,000   

30 210 04C3.1.146 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài 

từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng 
139,000   

31 211 04C3.1.147 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài 

từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng 
184,000   

32 213   Thay canuyn mở khí quản 253,000   

33 217 04C2.65 Thông đái 94,300   

34 218 04C2.66 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 85,900   

35 219   Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) 12,800 

Chỉ áp dụng với 

người bệnh 

ngoại trú; chưa 

bao gồm thuốc 

tiêm. 

36 220   Tiêm khớp 96,200 
Chưa bao gồm 

thuốc tiêm. 

37 221   Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 138,000 
Chưa bao gồm 

thuốc tiêm. 

38 222   Truyền tĩnh mạch 22,800 

Chỉ áp dụng với 

người bệnh 

ngoại trú; chưa 

bao gồm thuốc 

và dịch truyền. 
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39 223 04C3.1.151 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương 

nông chiều dài < 10 cm 
184,000   

40 224 04C3.1.152 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương 

nông chiều dài ≥ 10 cm 
248,000   

41 225 Q4C3.1.153 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương 

sâu chiều dài < 10 cm 
268,000   

42 226 04C3.U54 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương 

sâu chiều dài ≥ 10 cm 
323,000   

C C Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

43 227 03C1DY.2 Bàn kéo 47,600   

44 228 04C2.DY139 Bó Farafin 43,700   

45 230 03C1DY.3 Bồn xoáy 17,500   

46 231 04C2.DY125 Châm (có kim dải) 76,400   

47 232   Châm (kim ngắn) 69,400   

48 234 03C1DY.29 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 63,300   

49 238 04C2.DY126 Điện châm (có kim dài) 78,400   

50 239   Điện châm (kim ngắn) 71,400   

51 240 04C2.DY130 Điện phân 46,700   

52 241 04C2.DY138 Điện từ trường 39,700   

53 242 03C1DY.20 Điện vi dòng giảm đau 29,500   
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54 243 04C2.DY134 Điện xung 42,700   

55 244 03C1DY.25 Giác hơi 34,500   

56 245 03C1DY.1 Giao thoa 29,500   

57 246 04C2.DY129 Hồng ngoại 37,300   

58 247 04C2.DY141 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 48,700   

59 249   
Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh 

tổn thương tủy sống 
209,000   

60 251   
Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong 

phục hồi chức năng tủy sống 
152,000   

61 252 04C2.DY132 Laser châm 49,100   

62 253 03C1DY.32 Laser chiếu ngoài 34,900   

63 254 03C1DY.33 Laser nội mạch 55,300   

64 258   Ngâm thuốc y học cổ truyền 51,400   

65 259   
Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều 

trị co cứng cơ 
1,088,000 

Chưa bao gồm 

thuốc 

66 260 03C1DY.17 
Phục hồi chức năng xương chậu của sản 

phụ sau sinh đẻ 
38,100   

67 262 04C2.DY137 Siêu âm điều trị 46,700   

68 263 04C2.DY131 Sóng ngắn 37,200   

69 264 03C1DY.35 Sóng xung kích điều trị 65,200   
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70 265 03C1DY.5 Tập do cứng khớp 49,500   

71 266 03C1DY.6 Tập do liệt ngoại biên 32,300   

72 267 03C1DY.4 Tập do liệt thần kinh trung ương 45,300   

73 268 03C1DY.19 Tập dưỡng sinh 27,300   

74 269   
Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình 

ảnh...) 
66,100   

75 270 03C1DY.11 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 12,500   

76 271   
Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, 

Pelvis floor) 
308,000   

77 272   Tập nuốt (có sử dụng máy) 163,000   

78 273   Tập nuốt (không sử dụng máy) 134,000   

79 274   Tập sửa lỗi phát âm 112,000   

80 275 04C2.DY136 Tập vận động đoạn chi 45,700   

81 276 04C2.DY135 Tập vận động toàn thân 51,400   

82 277   Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 30,600   

83 278 03C1DY.13 Tập với hệ thống ròng rọc 12,500   

84 279 03C1DY.12 Tập với xe đạp tập 12,500   

85 280 04C2.DY127 Thủy châm 70,100 
Chưa bao gồm 

thuốc. 
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86 281 03C1DY.14 Thủy trị liệu 64,200   

87 284 04C2.DY133 Tử ngoại 36,300   

88 285 03C1DY.16 Vật lý trị liệu chỉnh hình 31,100   

89 286 03C1DY.15 Vật lý trị liệu hô hấp 31,100   

90 288 03C1DY.30 Xoa bóp áp lực hơi 31,100   

91 289 04C2.DY128 Xoa bóp bấm huyệt 69,300   

92 290 03C1DY.21 Xoa bóp bằng máy 32,300   

93 291 03C1DY.22 Xoa bóp cục bộ bằng tay 45,200   

94 292 03C1DY.23 Xoa bóp toàn thân 55,800   

  Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác 

95 296   Thủ thuật loại I 142,000   

96 297   Thủ thuật loại II 74,700   

97 298   Thủ thuật loại III 42,800   

D D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA 

98 530 04C3.1.176 
Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột 

tự cán) 
173.000   

99 536 04C3.1.170 
Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự 

cán) 
271.000   

100 908 03C2.4.15 Khí dung 23.000 
Chưa bao gồm 

thuốc khí dung. 
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101 1127 03C2.6.15 Điều trị bằng ôxy cao áp 252.000   

E E XÉT NGHIỆM 

I I   Huyết học     

102 1383   
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng 

máy đếm tự động 
41,500   

III III   Hóa sinh     

103 1499 04C5.1.311 Điện giải đồ (Na, K, CL) 29,500 

Áp dụng cho cả 

trường hợp cho 

kết quả nhiều 

hơn 3 chỉ số 

104 1505 04C5.1.315 

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc 

trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm 

hoặc GOT hoặc GPT... 

21,800 

Không thanh 

toán đối với các 

xét nghiệm 

Bilirubin gián 

tiếp; Tỷ lệ A/G 

là những xét 

nghiệm có thể 

ngoại suy được. 

105 1506 04C5.1.313 

Định lượng các chất Albumine; Creatine; 

Globuline; Glucose; Phospho, Protein 

toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,... 

21,800 Mỗi chất 

106 1518 04C5.1.316 

Định lượng Tryglyceride hoặc 

Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc 

Cholesterol toàn phần hoặc HDL-

Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol 

27,300   

  IV   Nước tiểu     

107 1609 03C3.2.1 Tổng phân tích nước tiểu 27,800   

  E    THĂM DÒ CHỨC NĂNG     
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108 1792 03C3.7.3.8 Điện cơ (EMG) 131,000   

109 1794 04C6.427 Điện não đồ 68,300   

110 1795 04C6.426 Điện tâm đồ 35,400   

111 1800   Đo áp lực bàng quang bằng cột nước 552,000   

112 1808 04C6.429 Đo chức năng hô hấp 133,000   

113 1815 04C6.428 Lưu huyết não 46,000   
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